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Họ và tên: ........................................................Ngày học: ............................................................ 

Câu 1. Viết số tự nhiên lớn nhất, nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 14. 

Câu 2. Viết số nhỏ nhất, lớn nhất có các chữ số khác nhau, mà: 

a) Tổng các chữ số bằng 30. 

b) Tích các chữ số bằng 30. 

Câu 3. Cho các số: 1; 2; 4. Hỏi: 

a) Có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số từ những số đã cho? 

b) Có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ những số đã cho? 

Câu 4. Cho năm chữ số: 0; 1; 2; 3; 4. Hỏi từ năm chữ số đã cho: 

a) Có thể viết được bao nhiêu số có 4 chữ số? 

b) Có thể viết được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau? 

c) Có thể viết được bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số khác nhau? 

Câu 5.  

a) Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau mà tất cả các chữ số đều lẻ? 

b) Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau mà tất cả các chữ số đều chẵn? 
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